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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 13 Ngày thi: 09-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.0805 Phạm Thị Phương Ngân 09-08-2007 051307003795
2 MN.0806 Phạm Thị Thuỳ Ngân 15-07-2007 064307007258
3 MN.0807 Phan Thanh Bảo Ngân 28-04-2007 062307004250
4 MN.0808 Phan Thị Thuý Ngân 01-01-2007 048307006928
5 MN.0809 Trần Hồng Huyền Ngân 11-06-2007 049307011110
6 MN.0810 Trần Thảo Ngân 02-01-2007 040307000212
7 MN.0811 Trần Thị Hoàng Ngân 10-12-2007 048307006749
8 MN.0812 Trần Thị Ngân 21-07-2007 049307008074
9 MN.0813 Trần Thị Thu Ngân 02-01-2007 042307000175
10 MN.0814 Trương Thị Hà Ngân 02-01-2007 042307002837
11 MN.0815 Ung Mai Đa Ngân 30-10-2007 049307010343
12 MN.0816 Võ Hoàng Ngân 27-09-2007 051307005180
13 MN.0817 Y Kim Ngân 28-08-2007 062307007324
14 MN.0818 Đàm Thị Thu Ngân 10-05-2007 064307008391
15 MN.0819 Đàm Thị Thúy Ngân 19-12-2007 062307007398
16 MN.0820 Đinh Hoài Ngân 30-05-2007 051307008155
17 MN.0821 Đoàn Thị Ngọc Ngân 01-11-2007 067307001419
18 MN.0822 Đoàn Thị Thanh Ngân 27-06-2007 064307011342
19 MN.0823 Trần Thị Như Nghĩa 29-06-2007 049307005632
20 MN.0824 Arâl Thị Ngọ 25-10-2002 049302006041
21 MN.0825 Hồ Thị Minh Ngọc 17-03-2007 045307002411
22 MN.0826 Huỳnh Thị Thanh Ngọc 02-04-2007 049307004035
23 MN.0827 Lê Bảo Ngọc 03-09-2007 054307009319
24 MN.0828 Lê Bích Ngọc 23-09-2007 064307003814
25 MN.0829 Lý Thị Hoài Ngọc 21-12-2007 052307001404
26 MN.0830 Nguyễn Bảo Ngọc 03-02-2007 042307000265
27 MN.0831 Nguyễn Bảo Ngọc 03-05-2006 046306003213
28 MN.0832 Nguyễn Bảo Ngọc 23-06-2007 049307000360
29 MN.0833 Nguyễn Bảo Ngọc 15-12-2007 044307009170
30 MN.0834 Nguyễn Hồng Ngọc 28-09-2007 049307010303
31 MN.0835 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 24-02-2007 054307000092
32 MN.0836 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 04-12-2007 040307005612
33 MN.0837 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 04-08-2007 038307019582
34 MN.0838 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 21-05-2007 045307007304
35 MN.0839 Nguyễn Thị Bích Ngọc 31-12-2007 048307006942
36 MN.0840 Nguyễn Thị Linh Ngọc 09-01-2007 044307006387
37 MN.0841 Nguyễn Thị Minh Ngọc 04-04-2006 037306009909
38 MN.0842 Nguyễn Thị Ngọc 23-03-2007 064307001096
39 MN.0843 Nguyễn Thị Ngọc 17-09-2007 064307010226
40 MN.0844 Nguyễn Thị Như Ngọc 11-11-2007 049307006849
41 MN.0845 Nguyễn Thị Phương Ngọc 11-09-2007 051307005907
42 MN.0846 Phạm Bích Ngọc 22-04-2007 051307011258
43 MN.0847 Trần Bảo Ngọc 19-12-2007 008307003092
44 MN.0848 Trần Bảo Ngọc 16-05-2007 064307012278
45 MN.0849 Trần Nguyễn Bảo Ngoc 06-10-2007 045307008360
46 MN.0850 Trần Phan Bảo Ngọc 09-07-2007 049307001245
47 MN.0851 Trần Thị Bảo Ngọc 21-03-2007 044307005399
48 MN.0852 Trần Tiên Ngọc 17-11-2007 051307005380
49 MN.0853 Trương Thị Kim Ngọc 13-02-2007 052307009554
50 MN.0854 Trương Thị Ngọc 20-12-2007 049307003778
51 MN.0855 Văn Thị Như Ngọc 20-04-2007 040307004375
52 MN.0856 Võ Bảo Ngọc 03-12-2007 042307008320
53 MN.0857 Vương Thị Hồng Ngọc 20-03-2007 064307003838
54 MN.0858 Vy Bảo Ngọc 07-01-2007 049307003116
55 MN.0859 Đặng Thị Ánh Ngọc 06-11-2007 062307002517
56 MN.0860 Đặng Thị Thúy Ngọc 22-04-2007 051307010634
57 MN.0861 Đinh Hồ Đan Ngọc 03-04-2007 044307007497
58 MN.0862 Đoàn Thị Ánh Ngọc 28-05-2007 049307012873
59 MN.0863 Bùi Kỳ Nguyên 11-07-2007 052307002958
60 MN.0864 Bùi Nguyễn Yến Nguyên 09-06-2007 045307002594
61 MN.0865 Hứa Thảo Nguyên 05-03-2007 049307002037
62 MN.0866 Huỳnh Ngô Bình Nguyên 31-08-2007 048307001360

63 MN.0867
Huỳnh Nguyễn Phương
Nguyên

08-07-2007 051307007393



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

64 MN.0868 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 18-05-2007 062307006688
65 MN.0869 Lê Thị Cẩm Nguyên 29-01-2007 049307003936
66 MN.0870 Lương Thảo Nguyên 05-07-2007 040307009083
67 MN.0871 Nguyễn Hằng Cát Nguyên 16-06-2007 046307011872

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


